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BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP 

ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính  

và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân,  

doanh nghiệp Quý I năm 2024 

  

Thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về 

đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ 

đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp, UBND tỉnh Ninh Bình báo cáo 

tình hình, kết quả triển khai thực hiện trên địa bàn Quý I năm 2024 như sau: 

A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức nghiên cứu, quán 

triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 

06/10/2022 của Chính phủ đảm bảo hiệu quả, hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng 

các nhiệm vụ được giao; giao Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị triển khai thực hiện theo quy định. 

Ngay từ đầu năm 2024, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 12/UBND-VP7 

ngày 05/01/2024, xác định những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo các cấp, 

các ngành phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc đẩy mạnh hiệu quả công tác cải 

cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân và 

doanh nghiệp, góp phần cải thiện chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân. 

B. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

I. CÔNG TÁC CẢI CÁCH TTHC 

1. Về cải cách TTHC, cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 

1.1. Đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật 

Công tác đánh giá tác động TTHC trong xây dựng dự án, dự thảo văn bản 

quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh đã đi vào nề nếp và có chất lượng. Các Sở, 

ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực nghiêm túc quy định tại Nghị định số 

63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC; Nghị định số 

48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 

TTHC; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ 

hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC; Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 

10/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của TTHC trong lập 



2 
 

đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản 

quy phạm pháp luật; Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn 

phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ 

sơ, kết quả giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. 

Quý I năm 2024, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành 14 Văn bản góp ý về 

quy định TTHC trong các dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm 

quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh trước khi ban hành. Trong Quý I, tỉnh 

ban hành 23 văn bản quy phạm pháp luật (01 Nghị quyết và 22 quyết định), đảm 

bảo trình tự, thủ tục theo quy định. 

1.2. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC 

- Quý I năm 2024, UBND tỉnh đã ban hành 27 Quyết định công bố danh 

mục TTHC với tổng số 260 TTHC, trong đó: 125 TTHC được công bố mới, sửa 

đổi, bổ sung và 135 TTHC bị hủy bỏ. 

- Tổng số văn bản QPPL có quy định TTHC được công bố: 0 

- Tổng số TTHC đang thực hiện trên địa bàn tỉnh là 1.847 TTHC (cấp tỉnh 

1.474 TTHC; cấp huyện 256 TTHC; cấp xã 117 TTHC), trong đó 100% TTHC do 

Trung ương quy định. 100% TTHC được công khai đảm bảo đúng quy định. 

1.3. Rà soát, đơn giản hóa TTHC, tái cấu trúc, cắt giảm quy trình nội bộ 

trong giải quyết TTHC và giải quyết kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp 

- Về rà soát, đơn giản hoá TTHC năm 2024 

UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 

05/01/2024 phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2024 trên địa bàn tỉnh, 

trong đó tổng số TTHC cần rà soát, đánh giá năm 2024 là 88 TTHC (cấp tỉnh 55 

TTHC, cấp huyện 27 TTHC, cấp xã 06 TTHC). UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện rà soát theo 

quy định, dự kiến sẽ hoàn thành việc rà soát vào 30/8/2024. 

- Về ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

Quý I năm 2024, UBND tỉnh đã ban hành 14 quyết định công bố 122 quy 

trình nội bộ giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND 

cấp xã, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp được giải quyết 

TTHC nhanh chóng, kịp thời. 

- Việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết những kiến nghị, đề xuất của doanh 

nghiệp liên quan đến hoạt động kinh doanh 

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt 

động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên 

địa bàn, qua đó kịp thời nắm bắt những khó khăn cần tháo gỡ và đề xuất các giải 

pháp thúc đẩy tăng trưởng, phục hồi kinh tế. Định kỳ hằng tháng, Lãnh đạo 

UBND tỉnh tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp (vào thứ 5 của tuần cuối 
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tháng) để trực tiếp nghe phản ánh, kiến nghị, xem xét giải quyết, tháo gỡ vướng 

mắc, đồng thời tăng cường CCHC, cung cấp, trao đổi thông tin, tạo sự thống nhất, 

đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành với quan điểm nhất quán là giải 

quyết nhanh, rõ, đúng pháp luật; góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ giữa 

chính quyền các cấp với người dân, doanh nghiệp theo phương châm “Chính 

quyền đồng hành, cầu thị, lắng nghe, tháo gỡ một cách thực chất các khó khăn, 

vướng mắc cho doanh nghiệp”. Trong Quý I năm 2024, UBND tỉnh đã tổ chức đối 

thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 03 doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên 

địa bàn tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện hỗ trợ lập 177 hồ sơ miễn 

phí các TTHC thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

1.4. Tình hình, kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người 

dân, doanh nghiệp về hành vi hành chính và quy định hành chính 

UBND tỉnh thực hiện việc công khai hộp thư điện tử: Bbt@ninhbinh.gov.vn 

số điện thoại: 02293.553.999 và địa chỉ Cổng thông tin điện tử tỉnh: 

http://ninhbinh.gov.vn (để thuận tiện cho cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị về 

các quy định có liên quan đến TTHC); thực hiện công khai trên Cổng thông tin điện 

tử tỉnh hệ thống tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị của Chính phủ. Quý I năm 

2024 các cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận, xử lý và công khai 01 phản ánh kiến nghị 

đảm bảo đúng quy định. 

2. Tình hình, kết quả triển khai thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải 

quyết TTHC theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ 

2.1. Tình hình triển khai thực hiện 

Thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 

của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC, năm 2024 UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo1 các cơ quan, đơn vị nâng cao chất 

lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến để quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện 

nâng cao hiệu quả việc cung cấp DVC của các cơ quan hành chính nhà nước, tạo 

điều kiện thuận lợi nhất để người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện TTHC, góp 

phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính quyền số. Xác định đây được là nhiệm vụ 

quan trọng, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải kết hợp đồng bộ việc số hóa và sử 

dụng kết quả số hóa trong quá trình giải quyết TTHC theo quy định. Đồng thời, 

phải đảm bảo việc số hóa kết quả giải quyết TTHC chính xác, đầy đủ, kịp thời, 

thống nhất và hiệu quả; tận dụng tối đa nguồn lực hiện có phục vụ công tác số hóa. 

2.2. Kết quả triển khai thực hiện 

100% bộ phận một cửa các cấp đã thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải 

quyết TTHC theo quy định, đặc biệt là số hoá các hồ sơ phát sinh từ 25 DVC trực 

tuyến thiết yếu theo Đề án 06. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên 

 
1 Văn bản số 11/UBND-VP7 ngày 05/01/2024; Văn bản số 12/UBND-VP7 ngày 05/01/2024; Văn bản số 

87/UBND-VP7 ngày 16/02/2024 

mailto:Bbt@ninhbinh.gov.vn
http://ninhbinh.gov.vn/
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Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 65,99%. Đã hoàn thành và đưa vào vận hành chính 

thức kho dữ liệu của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của 

tỉnh, kết nối với kho dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ việc số hóa, 

giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. 

II. HIỆN ĐẠI HOÁ PHƯƠNG THỨC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

1. Việc triển khai xây dựng kho dữ liệu của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; việc kết nối, tích hợp chia sẻ dữ liệu kết quả 

giải quyết TTHC từ Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với Kho dữ liệu 

điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng DVC quốc gia 

 Thực hiện Văn bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 về việc hướng 

dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0), UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông 

tin và Truyền, các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát hệ thống, hạ tầng công nghệ 

thông tin đảm bảo các thành phần CNTT thiết yếu cần thiết phục vụ triển khai Đề 

án 06 cũng như các nhiệm vụ về chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, trong đó có 

Bộ phận một cửa các cấp. Số trang thiết bị phục vụ hoạt động của Bộ phận một cửa 

các cấp hiện tại là: Tổng số máy tính 5.511 máy (cấp tỉnh 1.824 máy; cấp huyện 

901 máy; cấp xã 2.786 máy); tổng số máy in 1.659 máy (cấp tỉnh 745 máy; cấp 

huyện 587 máy; cấp xã 372 máy); tổng số máy scan 326 máy (cấp tỉnh 86 máy; cấp 

huyện 34 máy; cấp xã 206 máy), vì vậy cơ bản đáp ứng yêu cầu trong việc tiếp 

nhận, giải quyết TTHC. 

 Hiện tại Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đã đáp ứng yêu cầu 

trong việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định tại Điều 23 thông 

tư số 01/2023/TT-VPCP; Kho quản lý dữ liệu điện tử trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC của tỉnh Ninh Bình đã đưa vào khai thác, sử dụng từ ngày 01/6/2023 

và đã được kết nối với Kho dữ liệu Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ người 

dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC. 

2. Triển khai việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ trên môi trường 

điện tử 

- Sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ: Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh 

đã triển khai cung cấp hộp thư điện tử cho 100% cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến 

cấp xã với tổng số 10.694 tài khoản. Hoàn thành việc tích hợp và đưa vào sử dụng 

Hệ thống xác thực tập trung SSO với 04 hệ thống: (1) Quản lý văn bản và Điều 

hành; (2) Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; (3) Hệ thống Thông tin báo cáo; (4) 

Hệ thống họp không giấy tờ (Ecabinet), đó đó giúp nâng cao tính bảo mật, thuận 

tiện cho người dùng. 

- Cung cấp, triển khai chữ ký số: 100% cơ quan nhà nước được cấp chữ ký số 

chuyên dùng, với 5.354 chứng thư (4.621 chứng thư số cá nhân và 733 chứng thư số 

tổ chức). Đã triển khai cấp SIM PKI phục vụ việc ký số trên thiết bị di động cho 321 

cá nhân của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Cung cấp chữ ký số chuyên dùng 
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cho 100% cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa các cấp; trên 24.334 

chữ ký số công cộng cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành: Hệ thống Quản lý văn bản và Điều 

hành triển khai ứng dụng cho 100% các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành 

phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị trực thuộc của các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn tỉnh. Tổng số tài khoản người dùng là 11.291. Hiện tại, trên hệ thống 

ghi nhận có 11.705.015 triệu lượt văn bản luân chuyển (văn bản đến 10.107.787 

văn bản; văn bản đi 1.597.228 văn bản). Trong Quý 1 năm 2024, trên hệ thống ghi 

nhận có 121.685 lượt văn bản luân chuyển (văn bản đến 82.123 văn bản; văn bản đi 

có 39.562 văn bản). Tỷ lệ văn bản ký số, luân chuyển đúng quy định tại cấp tỉnh 

đạt: 97.3%; cấp huyện: 95.2%; cấp xã: 96.8%. Tổng số văn bản đến liên thông trên 

Trục liên thông văn bản quốc gia (VDXP): 10.265 văn bản. Tổng số văn bản đi liên 

thông trên Trục liên thông văn bản quốc gia (VDXP): 1.054 văn bản. 

3. Việc cung cấp DVC trực tuyến trên địa bàn tỉnh 

 - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 808/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 về 

việc công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục dịch vụ công 

trực tuyến một phần, danh mục dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến trên Hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC tỉnh Ninh Bình, trong đó: Thuộc thẩm quyền giải quyết 

của các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã 1.862 dịch vụ (DVC trực 

tuyến toàn trình: 1.151 dịch vụ; DVC trực tuyến một phần: 445 dịch vụ; dịch vụ 

cung cấp thông tin trực tuyến: 266 dịch vụ); Thuộc thẩm quyền giải quyết của các 

cơ quan trung ương đóng trên địa bàn là 133 dịch vụ (DVC trực tuyến toàn trình: 

70 dịch vụ; DVC trực tuyến một phần: 63 dịch vụ). Hiện tại đã hoàn thành cung 

cấp 1.758 dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của 

tỉnh, trong đó 1.064 dịch vụ công trực tuyến được tích hợp trên Cổng dịch vụ công 

quốc gia (DVC trực tuyến một phần 151; DVC trực tuyến toàn trình 913). 

Năm 2024, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 12/UBND-VP7 ngày 

05/01/2024 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, đánh giá, cấu trúc lại quy 

trình đối với các DVC trực tuyến đang được cung cấp trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC của tỉnh, đảm bảo đúng quy định Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 

24/6/2022 của Chính phủ, Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn 

phòng Chính phủ. 

- Tỉnh đã hoàn thành hợp nhất Cổng DVC của tỉnh và Hệ thống thông tin một 

cửa điện tử. Hiện nay Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh tại địa chỉ: 

https://dichvucong.ninhbinh.gov.vn/ đã đáp ứng chuẩn giao thức dải địa chỉ IPv6. Hệ 

thống được triển khai và duy trì hoạt động ổn định cho 18 đơn vị nhà nước cấp tỉnh; 

08 cấp huyện; 143 cấp xã và 03 cơ quan ngành dọc là: Công an tỉnh; Bảo hiểm xã 

hội tỉnh; Công ty TNHHMTV điện lực Ninh Bình. 

- Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Ninh Bình đã thực hiện kết nối 

toàn diện với Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ 

Chính phủ số (Hệ thống EMC) để thực hiện đo lường, đánh giá, theo dõi, quản lý 

https://dichvucong.ninhbinh.gov.vn/
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việc cung cấp và hiệu quả sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến theo hướng 

dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; kết nối và đồng bộ trạng thái hồ sơ TTHC 

lên Cổng dịch vụ công quốc gia, triển khai cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử; các 

dịch vụ công về hoạt động khuyến mại; đã kết nối với nền tảng thanh toán trực 

tuyến, thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trên cổng DVCQG. Trong Quý 1 

năm 2024, tổng số hồ sơ đồng bộ trên Cổng dịch vụ công quốc gia là: 109.382 hồ 

sơ. Tổng số hồ sơ nộp từ Cổng dịch vụ công quốc gia có tài khoản đúng là 

18.635 hồ sơ. 

- Tiếp tục duy trì, phát triển ứng dụng Zalo OA để nhắn tin, quét mã QR 

thông báo trạng thái hồ sơ giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp; triển 

khai dịch vụ thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến thông qua một số ngân 

hàng có chi nhánh trên địa bàn tỉnh, để tăng cường thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến. Một số dịch vụ thanh toán trực tuyến của một số ngân hàng đang triển khai 

kế hoạch tích hợp, kết nối vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Ninh Bình 

nhằm triển khai mở rộng thanh toán trực tuyến đa dịch vụ, đa sản phẩm thanh toán 

trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ 

tục hành chính...Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp giải 

quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử rút ngắn thời gian, 

giảm chi phí đi lại cho người dân, doanh nghiệp khi giải quyết TTHC. 

4. Việc triển khai thực hiện việc nghiên cứu hoàn thiện, nâng cấp phân hệ 

theo dõi nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trên Hệ thống quản lý văn 

bản của tỉnh để kết nối, tích hợp, chia sẻ với Hệ thống thông tin theo dõi nhiệm vụ 

của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ 

- Mạng Truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) đã được triển khai cho 197 cơ 

quan Đảng, nhà nước trên địa bàn tỉnh; đã hình thành mạng diện rộng nội tỉnh dựa 

trên hạ tầng của Mạng TSLCD; đã kết nối kỹ thuật với hệ thống giám sát của 

Mạng TSLCD quốc gia do Cục Bưu điện Trung ương quản lý. 

- UBND tỉnh uỷ quyền cho Sở Thông tin và truyền thông triển khai Hệ 

thống quản lý nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao phiên bản 2.0, 

hiện tại Sở Thông tin và Truyền thông đã sử dụng thiết bị chứng thư số của đơn vị 

để đăng ký tài khoản quản trị cấp cao của tỉnh trên Cổng DVC quốc gia và đang 

thực hiện việc bổ sung, phân quyền cho các tổ chức, cá nhân có liên quan truy cập, 

phê duyệt, phân công, cập nhật dữ liệu tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trên Hệ thống. 

- Phân hệ theo dõi nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hiện 

đang triển khai, hoạt động ổn định trên Hệ thống quản lý văn bản của tỉnh. Căn cứ 

Văn bản 4035/VPCP-KSTT ngày 02/6/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc 

triển khai Hệ thống theo dõi nhiệm vụ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 

tiến hành các giải pháp nhằm tích hợp, chia sẻ giữa hệ thống của tỉnh với hệ thống 

quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ giao. 
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5. Việc triển khai thực hiện việc số hóa  

Năm 2024, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 114/UBND-VP7 ngày 

28/02/2024 điều chỉnh Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 23/12/2020 của UBND 

tỉnh thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực trong các cơ quan 

hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2020-2025. Hiện tại, 

các cơ quan, đơn vị đã thực hiện số hóa được 924.575 trang A4 quy đổi; số còn lại 

cần được số hóa là 1.001.255 trang A4 quy đổi. 

6. Việc triển khai xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo theo yêu cầu của 

Chính phủ tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ 

          Ngày 09/01/2024, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 

02/2024/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin 

báo cáo tỉnh Ninh Bình. Đã triển khai đồng bộ sử dụng Hệ thống xác thực tập trung 

SSO tỉnh Ninh Bình thông qua Hộp thư điện tử cá nhân để đăng nhập Hệ thống.  

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện phân công, gửi danh sách cán 

bộ, công chức, viên chức, cá nhân có liên quan sử dụng và khai thác Hệ thống; 

đồng thời thực hiện đúng quy định các chế độ báo cáo đã được giao trên Hệ thống, 

các chế độ báo cáo mới phát sinh bảo đảm hiệu quả, đúng quy định.  

Kết quả: Đã triển khai ứng dụng cho 100% các cơ quan nhà nước ở 3 cấp 

địa bàn tỉnh và liên thông với Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính 

phủ; thực hiện kết nối với Hệ thống IOC của tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo, điều 

hành; đã tạo lập 750 tài khoản ở cả 03 cấp trên địa bàn tỉnh, trong đó: 18/18 các 

sở, ban, ngành và 8/8 UBND các huyện, thành phố; 100% cán bộ, công chức, viên 

chức được giao nhiệm vụ thực hiện chế độ báo cáo trên hệ thống đã thực hiện 

đăng ký, kích hoạt tài khoản và thực hiện nhập liệu, tổng hợp, duyệt, gửi báo cáo 

trên hệ thống đảm bảo đúng tiến độ, quy định. Hiện tại, Hệ thống thông tin báo 

cáo tỉnh Ninh Bình đang tiếp nhận và thực hiện 05 loại báo cáo, trong đó 03 loại 

chế độ báo cáo định kỳ và 02 chế độ báo cáo chuyên đề. Trong quý I năm 2024, 

tổng số báo cáo giao là 312 và số báo cáo thực hiện là 125; trong đó: 

+ Chế độ báo cáo định kỳ: Số báo cáo giao là 113; số báo cáo thực hiện là 

56 (Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ: Số báo cáo giao là 6 và số báo 

cáo thực hiện là 2). 

+ Chế độ báo cáo chuyên đề: Số báo cáo giao là 199; số báo cáo thực hiện 

là 69 (Báo cáo chỉ số trên IOC; Báo cáo Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 

15/12/2022 và Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh). 

7. Việc triển khai xây dựng, vận hành Trung tâm điều hành thông minh 

(IOC); việc kết nối, chia sẻ với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ 

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định 
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hướng đến năm 2030, UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch, văn bản2 để triển khai 

thực hiện xây dựng, vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và 

đã đưa vào khai thác, sử dụng chính thức từ tháng 5 năm 2022; đã tổ chức bàn giao 

tài khoản và hướng dẫn khai thác sử dụng dữ liệu trên Hệ thống giám sát điều hành 

thông minh (IOC) tỉnh Ninh Bình cho các sở, ngành, địa phương. Kết quả đã bàn 

giao 305 tài khoản (128 tài khoản cấp 1 và 177 tài khoản cấp 2) cho 30/30 đơn vị; 

Tạo lập và thiết kế 45 không gian biểu diễn dữ liệu (Workspace, Dashboard) cho 

các cấp tỉnh, huyện, xã.  

Hiện tại, Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh đang tổng hợp, theo dõi 

số liệu thuộc 9 phân hệ, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, dự báo 

kinh tế - xã hội của tỉnh gồm: Kinh tế - Xã hội, Y tế, Hành chính công, Quản lý 

văn bản điều hành, Giáo dục và Đào tạo, Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, 

Camera giám sát, Phản ánh kiến nghị. Mỗi phân hệ bao gồm các chỉ số tổng quát 

về ngành, lĩnh vực, được cập nhật trực tuyến đáp ứng chuẩn dữ liệu; tiếp tục triển 

khai thực hiện kết nối Hệ thống IOC với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phân 

tích tình hình dân cư trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (theo Kế hoạch số 107/KHPH-

TCTĐA06/CPTW-UBND ngày 02/8/2023 giữa Tổ công tác triển khai Đề án 06 

của Chính phủ và UBND tỉnh về triển khai, thực hiện các Mô hình của Đề án 06); 

Hệ thống IOC đang tiến hành cập nhật, bổ sung các dashboard theo ngày, 

Chatbot,… 

8. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh 

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các CSDL chuyên ngành, Hệ thống thông 

tin giải quyết TTHC của tỉnh được thực hiện thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ 

dữ liệu của tỉnh (LGSP) kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

(NDXP). Căn cứ hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 

677/BTTTT-THH ngày 03/3/2022 về việc hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu 

thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; văn bản số 1552/BTTTT-

THH ngày 26/4/2022 về việc hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06, Sở Thông 

tin và Truyền thông đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai 

các giải pháp thực hiện việc kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh 

với các hệ thống thông tin của các bộ, ngành; tích hợp chữ ký số công cộng; xây 

dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC của tỉnh nhằm phục vụ người dân và tổ chức chỉ nộp thành phần hồ 

sơ giải quyết TTHC một lần trên Hệ thống. 

Kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC của tỉnh được xây dựng đáp ứng yêu cầu về chức năng theo Văn 

 
2 Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 12/7/2021 để triển khai tổ chức thực hiện, trong đó giao Văn phòng UBND tỉnh 

xây dựng, quản lý, vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC);  Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 

28/11/2022 ban hành Quy chế tạm thời về việc quản lý, khai thác và vận hành Hệ thống giám sát, điều hành thông 

minh (IOC) tỉnh Ninh Bình; Văn bản số 173/UBND-VP6 ngày 17/3/2023 quy định việc Quản lý, khai thác sử dụng dữ 

liệu trên Hệ thống giám sát, điều hành thông minh (IOC) Ninh Bình 
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bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ TTTT về hướng dẫn kỹ thuật 

triển khai Đề án 06 và chính thức đi vào khai thác, sử dụng từ ngày 01/6/2023. 

Năm 2024, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục rà 

soát, điều chỉnh, nâng cấp tính năng, chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC của tỉnh đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo Thông tư số 21/2023/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chức năng, tính 

năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh (Thông tư 

có hiệu lực từ ngày 05/4/2024). 

Hiện tại, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đã kết nối với 19 cơ 

sở dữ liệu, phần mềm chuyên ngành của các Bộ, ngành Trung ương3. UBND tỉnh 

đang tiếp tục chỉ đạo hoàn thành việc kết nối với một số cơ sở dữ liệu: (1) Kết nối 

với Hệ thống định danh VneID, đã hoàn thành kết nối thử, đang gửi đề nghị Cục 

C06 - Bộ Công an kiểm tra ATAN thông tin phục vụ kết nối chính thức; (2) Kết 

nối với Hệ thống thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp; (3) Kết nối liên 

thông với Hệ thống Dịch vụ công đổi giấy phép lái xe. 

C. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

I. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

1. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu hai chiều từ hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC của tỉnh với hệ thống thông tin các Bộ, ngành còn nhiều vướng mắc, do 

mức độ sẵn sàng và tính kế thừa CSDL từ phía hệ thống thông tin của một số bộ, 

ngành chưa đáp ứng yêu cầu. 

2. Tỷ lệ DVCTT toàn trình đưa vào sử dụng để người dân có thể tự thực 

hiện 100% các bước tại nhà còn thấp; chất lượng DVCTT (đơn giản, thuận tiện, 

nhanh, an toàn, an ninh mạng) chưa đáp ứng yêu cầu; Tỷ lệ hồ sơ DVCTT toàn 

trình còn thấp, phần lớn người dân vẫn còn thói quen đến nộp hồ sơ trực tiếp. 

3. Dịch vụ bưu chính công ích đối với cấp xã khó thực hiện vì những TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của xã được người dân thường xuyên áp dụng là 

những TTHC giải quyết trong ngày, thậm trí giải quyết ngay, khoảng cách từ Bộ 

phận Một cửa cấp xã đến nhà dân gần, nên ít khi người dân sử dụng dịch vụ bưu 

chính công ích trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. 

 
3 (1) Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (1 trong 3 tỉnh kết nối sớm nhất trong toàn quốc); (2) Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

Đăng ký doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và ĐT); (3) Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam); 

(4) Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá (Bộ Tài chính); (5) Hệ thống cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến (Bộ Tư pháp); (6) 

Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch (Bộ Tư pháp); (7) Hệ thống cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách 

(Bộ Tài chính); (8) Hệ thống thông tin quản lý danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát 

triển Chính phủ điện tử Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông); (9) Liên thông Tài nguyên Môi trường -Thuế (Bộ 

Tài nguyên và Môi trường); (10) Hệ thống mã bưu chính Vpostcode (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam); (11) Hệ 

thống phục vụ dịch vụ công của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; (12) CSDL của Bộ GTVT; (13) CSDL Tài nguyên 

Môi trường; (14) Tích hợp, cung cấp dịch vụ xác thực thông tin về số CMND 09 số với CCCD trên Hệ thống thông tin 

giải quyết TTHC của tỉnh và CSDL thuế phục vụ xác thực thông tin về người nộp thuế trong giải quyết TTHC lĩnh 

vực thuế; (15) Phần mềm Bảo trợ xã hội (Bộ LĐTB&XH); (16) Hệ thống cấp phép, quy hoạch xây dựng (Bộ Xây 

dựng); (17) Phần mềm dịch vụ công liên thông (Bộ Công an); (18) Kết nối Kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân 

trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với Kho trên Cổng DVC quốc gia; (19) Kết nối cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư với CSDL Giáo dục và Đào tạo. 



10 
 

4. Cơ sở vật chất, thiết bị đầu, cuối tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã 

còn hạn chế, cấu hình thấp hoặc đã xuống cấp, thiếu đồng bộ; đường truyền mạng 

đôi khi chưa ổn định nên việc kết nối dữ liệu, thao tác, xử lý trên môi trường điện 

tử còn gặp nhiều khó khăn, bất cập. 

5. Việc tiếp cận công nghệ thông tin của một bộ phận người dân còn ở mức 

thấp, nhiều trường hợp không có máy vi tính, điện thoại thông minh do đó số 

lượng sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần, dịch vụ bưu chính 

công ích chưa cao. 

II. NGUYÊN NHÂN 

Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa đánh giá hết tầm quan trọng của công 

tác rà soát, đánh giá TTHC, hiện đại hoá phương thức chỉ đạo điều hành đối với 

quá trình phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu đời sống của nhân dân nên chưa 

thực sự quyết liệt trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, dẫn đến chất 

lượng, hiệu quả triển khai ở một số cơ quan, đơn vị chưa cao. 

D. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Đề nghị Văn phòng Chính phủ tiếp tục nghiên cứu lồng ghép các báo cáo để 

giảm bớt chế độ báo cáo, chánh tình trạng báo cáo chồng chéo, một nội dung được 

trình bầy trong nhiều báo cáo. Đồng thời không đưa những nhiệm vụ thường 

xuyên, những nhiệm vụ không có sản phẩm rõ ràng lên Hệ thống chỉ đạo, điều 

hành của Chính phủ./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ;   

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, VP7, TTPVHCC, TTTHCB. 
            ĐN_VP7_BC_2024 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Tống Quang Thìn 
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